
 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NHÀ GIÁO XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2022 

 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG   

Đề nghị xét tặng nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc năm 2022 

(Lựa chọn 31, trong đó 28 GV, 03 CBQL) 

 

 

STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

1.  

Bà Trần Thị Hải Yến, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

Năm sinh: 1972 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

2.  

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Quang Trung, thành phố Hải Phòng 

Năm sinh: 1978 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

3.  

Ông Trần Văn Vụ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 

Năm sinh: 1971 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  

4.  

Bà Nguyễn Thị Bích Đào, Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định 

Năm sinh: 1992 

Trình độ đào tạo: Đại học  

5.  

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc 

Năm sinh: 1978 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

6.  Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương  
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Năm sinh: 1986 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

7.  

Ông Vũ Trường Xuân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Năm sinh: 1987 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

8.  

Bà Đinh Thị Xoan, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam 

Năm sinh: 1986 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

9.  

Bà Đinh Thị Nhị, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đắk Song, tỉnh Đắk Nông  

Năm sinh: 1981 

Trình độ đào tạo: Đại học 

10.  

Ông Trần Văn Thi, Tổ trưởng Tổ Vật Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên  

Năm sinh: 1969 

Trình độ đào tạo: Đại học 

11.  

Bà Lê Xuân Kim, tổ trưởng Tổ Địa - Sinh - Hóa - Thể dục, Trường Trung học phổ thông Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên 

Năm sinh: 1983 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  

12.  

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La 

Năm sinh: 1978 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

13.  

Bà Hà Thị Thanh Nho, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên Lập, tỉnh Phú Thọ  

Năm sinh: 1971 

Trình độ đào tạo: Đại học 

14.  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT, tỉnh Hòa Bình 

Năm sinh: 1975 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

15.  

Ngô Sỹ Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

Năm sinh: 1962 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

16.  

Ông Đặng Đình Hảo, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

Năm sinh: 1982 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

17.  

Ông Nguyễn Đình Thanh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Năm sinh: 1977 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

18.  

Ông Trần Quang Vinh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Năm sinh: 1983 

Trình độ đào tạo: Đại học 

19.  

Ông Phạm Văn Tùng, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

Năm sinh: 1982 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ đào tao: Thạc sĩ  

20.  

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, tỉnh Tây Ninh 

Năm sinh: 1977 

Trình độ đào tạo: Đại học 

21.  

Ông Nguyễn Hải Thọ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, tỉnh Bình Thuận 

Năm sinh: 1982 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  

22.  

Bà Phan Thị Thu Anh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, tỉnh Kiên Giang 

Năm sinh: 1979 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

23.  

Bà Ngô Hồng Út Chiêu, giáo viên Trường Trung học phổ thông Quách Văn Phẩm, tỉnh Cà Mau 

Năm sinh: 1995 

Trình độ đào tạo: Đại học  

24.  

Ông Trần Thanh Phong, giáo viên Trường Trung học phổ thông Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

Năm sinh: 1983 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  

25.  

Ông Huỳnh Minh Huy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Năm sinh: 1983 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

26.  
Ông Nguyễn Văn Quốc, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Diệp Minh Châu, tỉnh Bến Tre 

Năm sinh: 1978 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ đào tạo: Đại học 

27.  

Ông Lê Hữu Kỳ Quan, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

Năm sinh: 1982 

Trình độ đào tạo: Đại học  

28.  

Ông Trương Minh Tấn, Giáo viên, Bí thư đoàn TNCS HCM Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lai Hòa, tỉnh Sóc 

Trăng 

Năm sinh: 1988 

Trình độ đào tạo: Đại học 

29.  

Ông Đặng Phú Vinh, Giáo viên, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực, tỉnh An Giang 

Năm sinh: 1987 

Trình độ đào tạo: Đại học 

30.  

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk 

Năm sinh: 1985 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

31.  

Bà Bùi Lê Xuân Trang, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long 

Năm sinh: 1984 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 


